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	A. Phát triển vận động
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	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
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	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài Tập 6:
 + Hô hấp: Thổi bóng bay
 + Tay: 2 tay ra trước, lên cao
 + Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay đưa lên cao, tay đặt sau gáy
 + Chân: Đưa từng chan 1 ra trước, khụy gối
 + Bật sang phải, sang trái
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	* Vận động: tung, ném, bắt
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	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	Vẽ: Những viên sỏi màu, vẽ vòm cây, vẽ hồ nước
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	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
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	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
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	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
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	Nhận biết được một số dấu hiệu của bạo lực thể chất. Biết cách phản ứng khi sự việc xảy ra với trẻ.
	Những biểu hiện trẻ quan sát và trẻ cảm nhận được: Bị đánh, tát. Cấm đi vệ sinh. Không cho ăn, hoặc ép ăn uống. Phat quỳ, nhốt trong buồng kín,…Biết cách phản ánh khi sự việc xảy ra với trẻ.                                        
	Những biểu hiện trẻ quan sát và trẻ cảm nhận được: Bị đánh, tát. Cấm đi vệ sinh. Không cho ăn, hoặc ép ăn uống. Phat quỳ, nhốt trong buồng kín,…Biết cách phản ánh khi sự việc xảy ra với trẻ.                                        
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	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	A. Khám phá khoa học
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	4. Một số hiện tượng tự nhiên
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	Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày
	TC: Hành vi của bé khi sử dụng nước
TC: Rót nước vào chai
TC: Vật chìm vật nổi
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	Tìm hiểu về nguồn nước
TC: Tìm lợi ích của nguồn nước
TC: Phân loại nguồn nước
TC: Phân biệt nước máy với nước tự nhiên
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	* Đất, đá, cát, sỏi
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	Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	Nhận biết  phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	HĐH: Nhận biết trên , dưới , trước , sau của bản thân
	Cả  lớp
	Lớp học
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	.
	.
	
	.
	

	416
	11
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Cậu chuyện về giọt nước
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	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Trẻ nghe các bài  dao, đồng dao về chủ đề
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	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Cho trẻ đọc 1 số bài thơ, đồng dao có một số từ khó cho trẻ phát âm. Chơi các trò chơi dân gian kết hợp với lời ca như: Nu na nu nống, chi chi chành chành…
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	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	- Tiết học: thơ: Viên sỏi diệu kỳ
	Cả lớp
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	C. Làm quen với việc đọc - viết
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	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	Vẽ, tô màu 
	- Chấm hạt cát, vẽ sóng biển, tô màu viên sỏi.
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	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
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	Có ý thức tạo cảnh quan, môi trường xanh- an toàn- thân thiện
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	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước
	 Dạy trẻ tiết kiệm nước
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	Lớp học
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	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
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